
XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH Y HỌC 

GIA ĐÌNH TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM 

GÓP PHẦN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CHĂM 

SÓC BAN ĐẦU TẠI TP HỒ CHÍ MINH

PGS TS Phạm Lê An

Trưởng trung tâm đào tạo BSGD

ĐH YD TP HCM





MỐI QUAN HỆ GIỬA BS CHĂM SÓC BAN ĐẦU VÀ KẾT 
CUỘC SỨC KHỎE 
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TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC 

CHO Y TẾ CƠ SỞ VIỆT NAM
• NĂNG LỰC BS ĐA KHOA CÒN HẠN 

CHẾ

• QUÁ TẢI KHU VỰC TRUNG ƯƠNG CẦN 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

• BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TỐT 

NHƯNG CẦN NGƯỜI HỔ TRỢ



Hiện trạng và bất cập trong phân bố 

nhân lực

Coverage of health staff at grassroots level by region (% of CHS )
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Prof. Le Quang Cuong, MD., PHD.

Health Strategy and Policy Institute - Vietnam



Hiện trạng và bất cập trong phân bố 

nhân lực

Distribution of health staff by type of staff and level of care (by percentage) 

%

Prof. Le Quang Cuong, MD., PHD.

Health Strategy and Policy Institute - Vietnam



Hiện trạng và bất cập trong phân bố 

nhân lực

Distribution of 

high educated 

health staff  by 

urban/rural 

(percentage) 

Mất cân đối nguồn 

nhân lực có trình 

độ cao giửa thành 

thị và nông thôn

Prof. Le Quang Cuong, MD., PHD.

Health Strategy and Policy Institute - Vietnam



Năng lực tuyến cơ sở chưa đáp ứng hết nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe ban đầu 

Tỷ lệ khá thấp xử trí được các bệnh 

thông thường ( 30-40%).

Research of Health Strategy

and  Policy Institute (2013)

Đánh giá SV tốt nghiệp: 

 Biết phát hiện và cung cấp dịch vụ

chăm sóc ban đầu khi có dịch bệnh

 50,9% có thể thực hiện các kỹ thủ

thuật y khoa cơ bản

 37,6%  có khả năng theo dõi và

kiễm soát bệnh mạn tính trong cộng

đồng

(Source: Assessment  by Hanoi School of 

Public Health, 2013)

Kiến thức và kỹ năng Bác

sỹ

(%)

Y sỹ

(%)

Cộn

g

(%)

Xử trí tiêu chảy 42,0 44,3 43,7

Sơ cấp cứu chống độc 18,5 16,8 17,3

Chẩn đoán bệnh hô hấp ở trẻ em 43,2 45,1 44,6

Biết các dấu hiệu nguy hiểm ở phụ

nữ mang thai

23,5 14,6 16,9

Chẩn đoán được Tăng huyết áp 65,4 45,1 50,5
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− TRỐNG VĂNG TUYẾN CƠ SỞ - QUÁ TẢI TUYẾN TRÊN 

− PGS TS NGUYỄN PHƯƠNG HOA Trường ĐH Y Hà Nội
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CÁC VÁN ĐỀ SỨC KHỎE THƯỜNG GẶP (THEO DÕI 1000 NGƯỜI/CỘNG 

ĐỒNG/THÁNG VÀO NĂM 2012  Vietnam and  Belgium) TS NGUYỄN THANH LIÊM



Nguyên lý chăm sóc ban đầu

Dr Alain Montergut 2007



ĐÓNG GÓP Y HỌC GIA ĐÌNH CHO 

TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

TRẠM Y TẾ CƠ SỞ

• BS ĐA KHOA 6 NĂM :

• ĐÀO TẠO CHỦ YẾU PHÒNG 

KHÁM NỘI TRÚ

• THIẾU KỸ NĂNG 

– KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ

– CHĂM SÓC BỆNH MẠN TÍNH LÂY, 

KHÔNG LÂY TẠI GIA ĐÌNH

– CHĂM SÓC NGƯỜI KHỎE THEO 

VÒNG ĐỜI: KHÁM TẦM SOÁT BỆNH 

KHÔNG LÂY, BỆNH LÂY, SỨC KHỎE 

TÂM THẦN, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

TRẠM Y TẾ CƠ SỞ CÓ LỒNG GHÉP 

NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH

BS ĐA KHOA CÓ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN Y 

HỌC GIA ĐÌNH :

BỔ SUNG CÁC KỸ NĂNG CÒN THIẾU

CUNG CẤP THÊM DỊCH VỤ 

QUẢN LÝ BỆNH MẠN TÍNH LÂY, KHÔNG 

LÂY CÙNG NGƯỜI KHỎE TRONG GIA 

ĐÌNH MỘT CÁCH TOÀN DIỆN LIÊN TỤC 

THÔNG QUA HỒ SƠ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 

GIẤY HAY ĐIỆN TỬ
PGS.TS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM



ĐÓNG GÓP Y HỌC GIA ĐÌNH 

CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

TRẠM Y TẾ CƠ SỞ

• BS ĐA KHOA 6 NĂM :

• THIẾU KỸ NĂNG 

– THAM VẤN CÁC VẤN ĐỀ SỨC 

KHỎE 

– CẤP CỨU NGOẠI VIỆN

– QUẢN LÝ BỆNH MẠN TÍNH 

TOÀN DIỆN LIÊN TỤC

– CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

– CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

TRẠM Y TẾ CƠ SỞ CÓ LỒNG GHÉP 

NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH

Cung cấp thêm các dịch vụ:

Tham vấn các vấn đề sức 

khỏe

Dự phòng cá nhân và cộng 

đồng như khám tầm soát cá 

nhân và gia đình định kỳ

Chăm sóc người cao tuổi, 

chăm sóc giảm nhẹPGS.TS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM



ĐÓNG GÓP Y HỌC GIA ĐÌNH 

CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

TRẠM Y TẾ CƠ SỞ

• BS ĐA KHOA 6 NĂM :

• THIẾU KỸ NĂNG 

– CHĂM SÓC BỆNH CÙNG MẮC 

TRÊN BỆNH NHÂN MẠN TÍNH

– QUẢN LÝ BỆNH KHÔNG LÂY 

CHO CÁ THỂ VÀ GIA ĐÌNH 

THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH 

DỌC, KHÓ BÁO CÁO THEO 

DÕI VỀ MẶT DỊCH TỄ 

TRẠM Y TẾ CƠ SỞ CÓ LỒNG GHÉP 

NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH

Cung cấp thêm các dịch vụ:

CHĂM SÓC CÁC BỆNH ĐỒNG 

MẮC CHO BỆNH NHÂN MẠN 

TÍNH CÓ KẾT HỢP CHUYÊN 

KHOA, QUẢN LÝ BỆNH LÂY 

KHÔNG LÂY CHO CÁ THỂ VÀ 

GIA ĐÌNH THEO HÀNG DỌC 

VÀ NGANG CŨNG NHƯ THEO 

VÒNG ĐỜI

PGS.TS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM



PGS.TS.BS Phạm Lê An ĐH YD TP HCM 2012

Bác sĩ gia đình ViỆT NAM 

Nội

Y

Tế 

Công 

Cộng

Phòng 

khám 

ngoại trú

Người 

khỏe

Sản
Y học 

cổ truyền

Nhi

Ngoại

Nhiễm

Y học gia đình



PGS.TS.BS Phạm Lê An ĐH YD TP HCM 2012

Bác sĩ gia đình 

Người 

tư vấn

Chăm 

Sóc 

ban 

đầu

BS lâm 

sàng

Nhà 

nghiên cứu Người quản lý

BS gia đình

Y học 

chứng cứ

Nhà 
giáo dục

Khoa học 
Hành vi



PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG CHO KẾ 

HOẠCH 2012-2020
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Chất lượng dịch
vụ chăm sóc ban 
đầu chưa cao ở 

tuyến cơ sở

Người cung cấp dịch vụ
sức khỏe chất lượng thấp

Thu nhập chưa
cao

Thiếu cơ hội cập nhật
kiến thức (CME/e-

learning)

Thiếu CME

Thiếu nâng đở

Thiếu đào tạo PC 
và rural health

Chất lượng
chăm sóc sức

khỏe chưa đáp
ứng nhu cầu

FM training program

CME/e-learning 

Đ
à
o

tạ
o

B
S

G
D

Hồ sơ sức khỏe Y 
học gia đình

Global health 
contributors

MÔ HÌNH BỆNH 
TẬT VÀ TỬ VONG
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Hiện tượng quá
tải ở tuyến
Trung ương

Thiếu trang 

thiết bị và 

chưa đồng bộ

LỒNG GHÉP  CHƯƠNG TRÌNH 

GLOBAL AND RURAL HEALTH PR

PGS PLAN 2013



PGS PLA 2015



PGS PLA 2015



PGS PLA 2015



MÔ HÌNH Y HỌC GIA ĐÌNH 

ĐHYD TP HCM

PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM 2015

CÁ NHÂN

CÓ VẤN ĐỀ
GIA ĐÌNH = NGƯỜI KHỎE

+ NGƯỜI BỆNH

BSGD

BỆNH ÁN 

Y HỌC GIA ĐÌNH

1

TỰ NGUYỆN

TẦM SOÁT

2

LÒNG TIN

TUÂN THỦ

3

CHĂM SÓC 

TOÀN DIỆN 

DỰ PHÒNG

2004
2005-2012 2012-2020

LƯỚI 

THỰC 

HÀNH

Y HỌC 

GIA ĐÌNH

BVDH YD

QUẬN

PHƯỜNG

BÁ

ĐIỆN TỬ

+ BẢO HIỂM

Y TẾ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

PGS PLA 2015



BSGĐ THỰC HÀNH TỐT => NGƯỜI 

NÂNG ĐỠ CHO BẢO HIỂM TOÀN DÂN

• CUNG CẤP TỐT DỊCH VỤ CHĂM SÓC 

BAN ĐẦU TẬP TRUNG VÀO GIA TĂNG 

CHĂM SÓC:

– PHỐI HỢP CÁC CHUYÊN KHOA

– DỰ PHÒNG

– BỆNH MẠN TÍNH, NGƯỜI CAO TUỔI



LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN CHĂM SÓC BỆNH NHÂN 

TRONG YHGĐ

LÀM SAO ĐỂ GIẢM:

• Các kỹ thuật cao mới chưa sát hợp

• thuốc giá thành cao

• Sai sót y khoa

• Bệnh nhân tự chuyển tuyến

LÀM SAO ĐỂ ĐỘNG VIÊN:

• Tránh phẫu thuật, nhập viện, 

nhập cấp cứu  không cần thiết 

• Loại trừ sai sót y khoa

• chủ đề an toàn cho bệnh nhân

• giảm giá thành thủ thuật

Professonalism – COMPASSION COMMITMENT

RELATIONSHIP CENTER CARE

PATIENT CENTER CARE

Pham le an 

Manila2013



CÔNG CỤ THỰC HÀNH, 
LƯỢNG GIÁ HỌC VIÊN

1. BỆNH ÁN Y HỌC GIA ĐÌNH ĐIỆN 
TỬ

2. SÁCH GIÁO KHOA

3. WEB SITE

4. FACE BOOK

5. MCQ, CASE BASED, OSCE



PGS.TS.BS Phạm Lê An ĐH YD TP HCM 2012

SÁCH GIÁO KHOA





PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP 

HCM 2015

TT Tên 

PK

Số lượt 

BN

cấp cứu

Số lượt

khám 

bệnh

Số ca

thủ 

thuật

Số ca

XN

Số ca

chuyể

n 

tuyến

Số ca 

khám 

bệnh tại 

nhà

Tổng 13 151.222 112 130.680 513 112

Hồ sơ

QL SK

Số người 

được QLSK

Theo bệnh 

án điện tử

Khám sàng lọc phát hiện bệnh tật

Có

BA Giấy

Số cuộc 

khám SL

Số lượt 

khám bệnh

Số ca phát 

hiện bệnh tật

Số ca chuyển 

tuyến 2 chiều

151.222

Số hộ gia đình 

400

Số người 

982

14.004

Số hộ gia 

đình 640

Số người 

1723

67.483 72.470 65.003 16

SỐ LIỆU KHÁM VÀ QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TRONG HỆ THỐNG 

THỰC HÀNH ĐH Y D TP HCM 2013 - NAY

PGS.TS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM



PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM 2016

SỐ LIỆU BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HÀNH ĐH Y DƯỢC 

TP HCM 2013 - NAY

STT Tên Phòng khám / Bệnh viện Năm
Tổng số 

người khám

Trong đó

Nam Nữ <=6 tuổi
7t đến 
15 tuổi

16t đến 
55 tuổi

Trên 55 
tuổi

Tổng số 
lượt 
khám

1
Phòng khám BSGĐ BV 
Đại học Y dược

2013 1 063 554 509 30 10 633 390 1 620

2014 1 016 553 463 34 26 545 411 1 506

2015 606 251 355 11 16 82 699

10 tháng 
đầu năm 

2016
141 63 76 1 13 0 26 141

2
Phòng khám BSGĐ BV Quận
2

2013 2 768 1 265 1 503 96 33 1 683 956 5 012

2014 1 741 864 877 53 38 928 722 3 176

2015 480 225 255 3 1 292 660

10 tháng 
đầu năm 

2016
194 83 111 1 0 0 132 225

3
Phòng khám BSGĐ Phòng
khám Thành công

2013 263 114 149 17 3 129 114 1 757

2014 184 80 104 1 1 82 100 1 268

2015 132 49 83 0 0 0 75 674

10 tháng 
đầu năm 

2016
308 172 136 0 0 0 200 311

5
Phòng khám BSGĐ Bệnh
viện Quận Tân Phú

2013 354 144 210 20 13 256 65 388

2014 339 141 198 13 24 209 93 358

2015 691 207 484 1 2 0 263 698

10 tháng 
đầu năm 

2016
422 163 259 0 2 0 200 433

6
Phòng khám BSGĐ BV 
Bệnh viên Gò vấp

2013 350 183 167 7 3 204 136 469

2014 826 365 461 38 32 414 342 1 573

2015 1 474 571 903 25 24 0 436 2 637

10 tháng
đầu năm

2016
793 304 489 17 6 0 379 1 579



PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM 2015



PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM 2015



Nguồn thống kê: Bệnh án điện tử BSGĐ

PGS PLA 2015

PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM 2015



PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP 

HCM 2015

Mô hình bệnh tật HỘ GIA ĐÌNH QUẢN  LÝ TẠI 

ĐH YD TP HCM

Tên vấn đề Số lượt khám %

Viêm dạ dày, GERD 122 30.20

Tăng huyết áp 78 19.31

Rối loạn lipid máu 46 11.39

Bệnh lý tai mũi họng 31 7.67

Đái tháo đường 25 6.19

Bệnh lý hô hấp cấp 23 5.69

Thiếu máu cơ tim 20 4.95

Thoái hóa cột sống 17 4.21

Khám sức khỏe tổng quát 16 3.96

Viêm gan, tăng men gan 9 2.23

Bệnh lý tuyến giáp 5 1.24

Bệnh lý tâm thần 4 0.99

Bệnh lý sản phụ khoa 3 0.74

Suy van tĩnh mạch chi dưới 3 0.74

Thiếu máu thiếu sắt 2 0.50

Các vấn đề khác 45 11.14

PGS PLA 2015



PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM 2015



PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM 2015

THI OSCE CHO Y HOC GIA DINH 



CƠ SỞ THỰC HÀNH

1. SKILL ROOM

2. BV ĐH YD TP HCM

3. BV QUẬN 2, 5, TÂN PHÚ, GÒ 

VẤP, THÀNH CÔNG, 

4. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 



LỚP ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC GIA ĐÌNH –
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BSGĐ ĐH Y DƯỢC 

TP HỒ CHÍ MINH 2008 - nay

PGS.TS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP HCM



ĐỊNH HƯỚNG 3 

THÁNG BSGĐ TIỀN 

GIANG

ĐỊNH HƯỚNG 3 

THÁNG ĐIỀU 

DƯỠNG YHGĐ

PGS PLA 2015

PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP 

HCM 2015



PGS PLA 2015

PHÒNG KHÁM YHGĐ BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC TP HCM 



PHÒNG KHÁM THỰC HÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH Ở QUẬN VÀ PHƯỜNG 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BSGĐ ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH



LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC



PGS.TS PLAN 2009 41
PGS.TS.BS Phạm Lê An ĐH YD TP HCM 2012



PGS.TS PLAN 2009 42



E MENTORING CHO Y HỌC GIA ĐÌNH =  NĂNG LỰC LÂM SÀNG =

NHÓM CHUYÊN GIA + I CLOUD + BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ YHGĐ



Dạy tính chuyên

nghiệp cho BSGĐ

PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP 

HCM 2015

PGS PLA 2015



PGS PLA 2015

PGS PHẠM LÊ AN ĐH YD TP 

HCM 2015



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC





The Partners

• From the Idea to reality with the international support of Global 

Health collaborative BOSTON University AAFP Global Health 

Conference Minesota 2012







Luận án Chuyên khoa cấp II về chủ đề YHGĐ



Luận văn thạc sĩ 

YHGĐ của BS 

Nguyễn Bá Hợp 

CK I YHGD hợp 

tác giữa ĐH YD 

và Liege 

University



Chúng tôi chân thành cám ơn

• GS Didiet Giet, BS Christiane Duchesnes, 

Cô Valerie Massart, Liege University 

Belgium

• PIC project with CUD

• WBI project in Belgium

• BS Jeffs Markuns Global Health Innitiative

Dep Boston University

• AP 2 Project and BS Le Nhan Phuong


